.
.

Ta dung mét lan

Giay thai Bang vé sinh

Phuong
phap xa thai

eCat trong vong 50 cm
chiéu dai

eDé kho

oGoi trong pham vi ma

ban cé thé mang theo

Nhirng tho
khong thé tai
ché

Bao gbm dau
trong vai hoac gia

oVui long dat no trong tui

Khong can phai dat nd o] dugc chi dinh
trong mot cai tui oVui long dat n6é vao noi thu gom
e oVui long dat no trude 8 giv

AR HERRE sang trong ngay

COEEELUNTRRFAICHEN O FERVNLEE A,

— WAFMARYIFLOS —



CJ5P0127
テキスト ボックス
Rác thải cháy được

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cành gỗ

CJ5P0127
テキスト ボックス
Rác tươi sống

CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu ăn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Giấy thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
Tã dùng một lần

CJ5P0127
テキスト ボックス
Băng vệ sinh

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Cắt trong vòng 50 cm 　
　chiều dài

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Để khô

CJ5P0127
テキスト ボックス
Những thứ không thể tái chế

CJ5P0127
テキスト ボックス
Để thoát ẩm

CJ5P0127
テキスト ボックス
Vứt bỏ phân

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bao gồm dầu trong vải hoặc giấy

CJ5P0127
テキスト ボックス
Không cần phải đặt nó trong một cái túi

CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi 
   được chỉ định
○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gom 
○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ 　sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス
(Trong vòng 5 cm đường kính)


CJ5P0127
テキスト ボックス
●Gói trong phạm vi mà 　bạn có thể mang theo

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス





Gomstr Hang da Thiét bj dién nhé
Pheé liéu thuy tinh San pham cao su »

B& d6 an thay tinh

Kinh chiu nhiét

Phwong
phap xa thai

e\/ui Iong gobi n6 bang
giay, v

e\/ui Iong dat chai cho d6

udng nhw mét nguodn

tai nguyén

e\/ui long boc dao va

nhirng th twong tw

trong gia -
e

»

e\/ui long virt bd hdp
nhwa va bao bi [am
tai nguyén o

eChai PET cho d6 udng,
vv nén duoc phuc vu
nhuw la tai nguyén

eDé rut nhién liéu

\

m oVui long dat né trong tui dwoc chi
dinh

R 5 oVui long dat n6 vao noi thu gom
oVui long dat né trwoc 8 gior
sang trong ngay



CJ5P0127
テキスト ボックス
Những thứ không thể đốt cháy

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Gốm sứ
Phế liệu thủy tinh
Bộ đồ ăn thủy tinh
Kính chịu nhiệt

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bóng đèn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Hàng da

CJ5P0127
テキスト ボックス
Sản phẩm cao su

CJ5P0127
テキスト ボックス
Ô dù

CJ5P0127
テキスト ボックス
Sản phẩm nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Thiết bị điện nhỏ

CJ5P0127
テキスト ボックス
Dao

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng gói nó bằng 　giấy, vv

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng đặt chai cho đồ 　uống như một nguồn 　tài nguyên

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng vứt bỏ hộp 　nhựa và bao bì làm 　tài nguyên

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Chai PET cho đồ uống, 　vv nên được phục vụ 　như là tài nguyên

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Để rút nhiên liệu

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng bọc dao và 　những thứ tương tự 　trong giấy

CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi được chỉ  
  định
○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gom 
○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ 　sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phụ kiện sản phẩm

CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス





Khéng mau NAau Mau s3c khac Mau sac kho
eThincolor -

Nhin phia duoi |

Mau sac khac
oKinh mo&

Nhin vao miéng

bé tré thanh
khong mau

ePainted:mau son

Nhin vao miéng

Dbé tré thanh khong mau

Phwong phap
xa thai

(DThao nap
@Vui long rira bén trong &
= ’ Béc ra
Thao nap ‘

Déi voi d6 udng

S

g oVui long dat n6 vao
Sieunguy Nhwnsla  noj thu gom
hiem s o ; i
Thude trir sau oVui IOng dat no truvoc
khéng thé la rac “ a ’ ‘

8 gio’ sang trong ngay

l ==
Nhirng gi khdng nén trén  Nhirng thir khong thé dét chay - é =

x Thudc trir sdu
M=

tA""f ?'d g

My pham @ "«

\

e [/
_—

- W
> b .,
Kinh chiu nhiét - Gom s

4 L.. \ [ 4
- Coc . Tam kinh

Khéng mau Nau Mau sac khac

Ve arh hat '

Container Container Container
gio gio gio

mau xanh la



CJ5P0127
テキスト ボックス
Vỏ chai

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Không màu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nâu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu sắc khác

CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu sắc khó đánh giá

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Thincolor

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nhìn phía dưới



CJ5P0127
テキスト ボックス
Nhìn vào miệng



CJ5P0127
テキスト ボックス
Nhìn vào miệng



CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu sắc khác

CJ5P0127
テキスト ボックス
Để trở thành không màu



CJ5P0127
テキスト ボックス
Để trở thành không màu



CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
①Tháo nắp

CJ5P0127
テキスト ボックス
②Vui lòng rửa bên trong

CJ5P0127
テキスト ボックス
Đối với đồ uống



CJ5P0127
テキスト ボックス
Những gì không nên trộn



CJ5P0127
テキスト ボックス
Những thứ không thể đốt cháy



CJ5P0127
テキスト ボックス
Tháo nắp



CJ5P0127
テキスト ボックス
Bóc ra



CJ5P0127
テキスト ボックス
Như nó là



CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu xanh nhạt

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nâu

CJ5P0127
テキスト ボックス
màu xanh lá

CJ5P0127
テキスト ボックス
Container



CJ5P0127
テキスト ボックス
Container



CJ5P0127
テキスト ボックス
Container



CJ5P0127
テキスト ボックス
Kính chịu nhiệt



CJ5P0127
テキスト ボックス
Gốm sứ



CJ5P0127
テキスト ボックス
Mỹ phẩm



CJ5P0127
テキスト ボックス
Cốc



CJ5P0127
テキスト ボックス
Tấm kính



CJ5P0127
テキスト ボックス
Thuốc trừ sâu



CJ5P0127
テキスト ボックス
Thuốc trừ sâu không thể là rác



CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó vào 
   nơi thu gom
○Vui lòng đặt nó trước
   8  giờ sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス
Không màu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nâu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Màu sắc khác

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Kính mờ

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Painted:màu sơn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Siêu nguy hiểm

CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス
màu nhạt

CJ5P0127
テキスト ボックス
 giờ

CJ5P0127
テキスト ボックス
 giờ

CJ5P0127
テキスト ボックス
 giờ


Xit mét lon réong
Cassettebinh gas

Phwong phap
xa thai

eV/ui lIdng rivra bén eVuilong str dung het eVui Idng str dung

trong hét

eTao mbt cai 16

eThao nap va voi

i

oVui long dat no6 trong tui dwoc

chi dinh
p A ™ A N N o BRRIEE2— .  on o , . .
Panh dau bang mét vong tron wen e T oVui long dat né vao noi thu gom
T~ EEEEEI  oVujlong dat né trudc 8 giv
- %(Hj?’iﬁiﬁ%o)&?‘;ﬁl:O’EﬂEﬁj?‘fd:’él.\) Sé ng trong ngéy



CJ5P0127
テキスト ボックス
Vỏ lon rỗng

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
  Vỏ lon

CJ5P0127
テキスト ボックス
Đóng hộp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Xịt một lon rỗng

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cassettebình gas

CJ5P0127
テキスト ボックス
 nồi

CJ5P0127
テキスト ボックス
Ấm đun nước

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chảo rán

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nắp kim loại

CJ5P0127
テキスト ボックス
Lon khác

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng rửa bên 　trong

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng sử dụng hết

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Tạo một cái lỗ

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Tháo nắp và vòi

CJ5P0127
テキスト ボックス
●Vui lòng sử dụng 　hết

CJ5P0127
テキスト ボックス
Đánh dấu bằng một vòng tròn

CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi được 
   chỉ định
○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gom
○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ 　sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス





Bao bi nhwa

MQ lwoi trai

Khay chia

(ONOS dwoc danh dau
@Vui ldbng str dung hét
(3Vui long rtra bén trong

Nhirng diéu nay la
khac nhau DPanh dau biang mot vong trtﬂ ’_‘ F

Tui lam sach
Vé dia CD
D6 choi

Ban chai danh rang . .@& @
Mot cai x0

oVui long dat no trong tui dwoc
chi dinh

oVui long dat no vao noi thu gom

oVui long dat no trwéec 8 gio
sang trong ngay

Tui lam sach

© ©)

o, ©

— WAFMARIIFLOR —



CJ5P0127
テキスト ボックス
Bao bì nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Hộp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chai

CJ5P0127
テキスト ボックス

Ống

CJ5P0127
テキスト ボックス
 Túi

CJ5P0127
テキスト ボックス
Mũ lưỡi trai

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nhãn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
①Nó được đánh dấu

CJ5P0127
テキスト ボックス
②Vui lòng sử dụng hết

CJ5P0127
テキスト ボックス
③Vui lòng rửa bên trong

CJ5P0127
テキスト ボックス
Những điều này là khác nhau

CJ5P0127
テキスト ボックス
Túi làm sạch

Vỏ đĩa CD

Đồ chơi

Bàn chải đánh răng

Một cái xô



CJ5P0127
テキスト ボックス
Túi làm sạch



CJ5P0127
テキスト ボックス
Đánh dấu bằng một vòng tròn



CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi được 
   chỉ định
○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gom
○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ 
   sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス
Cốc đựng đồ ăn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Khay chia


Péi v&i d6 udng Nwé&c twong

Phwong
TR ERGET

Chai nhwa Bao

)\
Dy
PET
(MVe&i nhan chai PET
@Vui long str dung hét
(3Thao nap Xéa nhan

(@Vui l6na rira bén trong
Dé kho

Cac muc sau day khong thé
dwoc dat trong chai nhya

Dau A Danh dau bang mot vong tron _‘ ’_‘ ’/
Nwéc sot '

Chat tay rira

Dau goi EN B

5 EW(EKEET) BRFEH
OKEHBH

B

B|AFMHER)IFLOM —

Chai nudc cham

bi nhwa

lam cho n6 nhd hon

oVui long dat no trong tui dwoc
chi dinh

oVui long dat no vao noi thu gum

oVui long dat no trwéc 8 gio
sang trong ngay



CJ5P0127
テキスト ボックス
Chai nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
Đối với đồ uống

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nước tương

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nước tươngSúp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Giấm

CJ5P0127
テキスト ボックス
Gia vị

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chai nước chấm 

CJ5P0127
テキスト ボックス
①Với nhãn chai PET

CJ5P0127
テキスト ボックス
②Vui lòng sử dụng hết

CJ5P0127
テキスト ボックス
③Tháo nắp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Xóa nhãn

CJ5P0127
テキスト ボックス
④Vui lòng rửa bên trong

CJ5P0127
テキスト ボックス
Để khô

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chai nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bao bì nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス
rửa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Để khô

CJ5P0127
テキスト ボックス
 làm cho nó nhỏ hơn

CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nước sốt 

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chất tẩy rửa

CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu gội

CJ5P0127
テキスト ボックス
Nước sốt 

CJ5P0127
テキスト ボックス
Chất tẩy rửa



CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu gội



CJ5P0127
テキスト ボックス
Dầu



CJ5P0127
テキスト ボックス
Đánh dấu bằng một vòng tròn



CJ5P0127
テキスト ボックス
○Vui lòng đặt nó trong túi được   　chỉ định
○Vui lòng đặt nó vào nơi thu gum　
○Vui lòng đặt nó trước 8 giờ 　sáng trong ngày

CJ5P0127
テキスト ボックス
Phương pháp xả thải

CJ5P0127
テキスト ボックス
Các mục sau đây không thể được đặt trong chai nhựa

CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス





Rac cong kénh (N duwoc tinh phi.)

Cachchial R4c khéng vao tui dwoc chi dinh

do noi that Thiét bi gia dung Xe dap

o Thiét bi
a — ) . -
2 "\ nong trai

Lop xe
Pé biét chi tiét, xin vui Idng lién hé uy ban Thanh pho
B6 phan moi trwdng séng _
Dién thoai (0297-45-1111



CJ5P0127
テキスト ボックス
Rác cồng kềnh

CJ5P0127
テキスト ボックス
Rác không vào túi được chỉ định

CJ5P0127
テキスト ボックス
Cách chia

CJ5P0127
テキスト ボックス
đồ nội thất

CJ5P0127
テキスト ボックス
Thiết bị gia dụng

CJ5P0127
テキスト ボックス
Xe đạp

CJ5P0127
テキスト ボックス
Thiết bị nông trại

CJ5P0127
テキスト ボックス
Lốp xe

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bếp dầu

CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス




CJ5P0127
テキスト ボックス
Để biết chi tiết, xin vui lòng liên hệ uy ban Thành phố

CJ5P0127
テキスト ボックス
Bộ phận môi trường sống

CJ5P0127
テキスト ボックス

Điện thoại

CJ5P0127
テキスト ボックス

　0297-45-1111

CJ5P0127
テキスト ボックス

（Nó được tính phí.）


